
 
 

SỞ Y TẾ BẮC GIANG 

TRUNG TÂM Y TẾ TÂN YÊN 

Số:            /DS-TTYT 
 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Tân Yên, ngày         tháng        năm 2022 

 

THÔNG TIN CỦA BÁC SĨ THAM GIA KHÁM, CHỮA BỆNH LAO 

 

Thực hiện Công văn số 1977/SYT-NVY ngày 01/7/2022 của Sở Y tế Bắc Giang về tổ chức thực hiện Thông tư số 

36/2021/TT-BYT quy định KCB và thanh toán chi phí KCB BHYT liên quan đến KCB Lao. Trung tâm Y tế Tân Yên báo 

cáo thông tin bác sĩ tham gia khám bệnh, chữa bệnh Lao tại trung tâm, cụ thể như sau: 

 

 

STT 
Họ và tên 

Tên cơ sở khám 

chữa bệnh 

Mã định 

danh y tế 

(Mã sổ 

BHXH) 

Số chứng 

chỉ hành 

nghề 

Phạm vi HĐ 

CM bổ sung 

Số GCN 

đã được 

tập huấn 

Ngày cấp Giấy 

chứng nhận đã 

được tập huấn 

1 Nguyễn Ngọc Long TTYT Tân Yên 8400003283 0003076 KCB-Lao 5658/2021 17/12/2021 

2 Nguyễn Duy Hanh TYT-Phúc Hoà 660316431 0006001 KCB-Lao 3214/2022 08/4/2022 

3 Giáp Thị Thu Hường TYT-Liên Sơn 840003222 0003040 KCB-Lao 3213/2022 08/4/2022 

4 Trần Minh Chi TYT An Dương 8400003259 0003024 KCB-Lao 3216/2022 08/4/2022 

5 Nguyễn Thị Lương TYT Ngọc Thiện 8400003278 0003136 KCB-Lao 3221/2022 08/4/2022 

6 Đào Thị Phương Loan TYT Đại Hoá 8400003249 0003017 KCB-Lao 3218/2022 08/4/2022 

7 Bùi Hữu Tuyển TYT Liên Chung 8400003201 0003142 KCB-Lao 3219/2022 08/4/2022 

8 Nguyễn Thị Thu TYT Việt Ngọc 8400003304 0003009 KCB-Lao 3227/2022 08/4/2022 

9 Tạ Văn Hiển TYT Song Vân 8407001901 0003107 KCB-Lao 3224/2022 08/4/2022 



 
 

10 Trịnh Thị Bình TYT Cao Xá 8400003264 0003090 KCB-Lao 3217/2022 08/4/2022 

11 Đỗ Thị Huyền TYT Quang Tiến 8400003236 0003047 KCB-Lao 3222/2022 08/4/2022 

12 Tống Văn Nhuận TYT TT Cao Thượng 8402000073 0004095 KCB-Lao 3215/2022 08/4/2022 

13 Hoàng Thị Thúy Hằng TYT Ngọc Châu 2411028357 0005978 KCB-Lao 3220/2022 08/4/2022 

14 Nguyễn Thị Thúy TYT Hợp Đức 8400003258 0003045 KCB-Lao 3212/2022 08/4/2022 

15 Tống Văn Đốc TYT Quế Nham 8402003076 0003130 KCB-Lao 3223/2022 08/4/2022 

16 Trần Thị Thanh Loan TYT Việt Lập 2413031605 0006610 KCB-Lao 3226/2022 08/4/2022 

17 Nguyễn Văn Trọng TYT Tân Trung 2408001213 0007382 KCB-Lao 3225/2022 08/4/2022 

 
Nơi nhận: 
- Sở Y tế (phòng Nghiệp vụ Y);  

- Lưu: VT. 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Ngô Thị Thu Hà 
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